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V/v: Báo giá vật tư phục vụ bảo dưỡng 
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Kính gửi: Quý công ty và nhà cung cấp quan tâm. 

Hiện nay, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO đang triển khai lập Dự toán và 
Kế hoạch lựa chon nhà cung cấp đối với đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ bảo dưỡng 
thiết bị đo lường hiện trường. Để có cơ sở thực hiện lập Dự toán và Kế hoạch mua sắm 
Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO đề nghị Quý công ty báo giá các loại danh mục 
hàng hóa theo phụ lục đính kèm. 

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy sản xuất Amon Nitrat – xã Thái Thọ, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình. 

- Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng và chứng chỉ xuất xứ của 
vật tư, hàng hóa. 

- Giá vật tư, hàng hóa đã bao gồm các loại thuế khác, phí, lệ phí và các chi phí khác 
để đưa hàng đến kho của Bên mời chào giá. 

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp ký và đóng dấu; Trường 
hợp ký thay phải thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 
kèm theo giấy uỷ quyền, quyết định giao nhiệm vụ hoặc văn bản tương đương. 

Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO thông báo tới Quý Công ty được biết. Nếu 
Quý Công ty Có khả năng cung cấp những chủng loại vật tư nêu trên thì gửi báo giá cho 
chúng tôi theo địa chỉ sau: 

Phòng Cơ điện – Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – MICCO. 
Số điện thoại liên hệ: 0974448543 
Mail: nguyenhonglam.anp@micco.com.vn. 
Địa chỉ: Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
Thời hạn nhận báo giá: Đến 09 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2023. 
Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PGĐ: N.H.Cương; 
- Lưu: VT, CĐ. 
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PHỤ LỤC: KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ, HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ 

(Đính kèm theo công văn số  1918:/HCMTBi-CĐ ngày 26/7/2023) 

STT Tên thiết bị Model HSX ĐVT S.lg 
Thời gian 
giao hàng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 Thiết bị đo áp suất 
3051CD4A02A1BC1M5S5Q4  

+0305RC52B11B4L4   
Rosemount-

emerson 
Cái 02     

2 Thiết bị đo áp suất 
3051CG3A02A1BC1M5S5Q4 

+0305RC22B11B4L4 
Rosemount-

emerson 
Cái 02     

3 Thiết bị đo áp suất 
3051CG4A02A1BC1M5S5Q4 

+0305RC22B11B4L4 
Rosemount-

emerson 
Cái 07     

4 Thiết bị đo mức 3051L2AA0FD21ABC1M5DFF2Q4 
Rosemount-

emerson 
Cái 01     

5 Thiết bị đo áp suất 
2051CG4A05A1BS5D4V5Q4Q8QT 

+0305RC22B11B4L4 
Rosemount-

emerson 
Cái 02     

6 Thiết bị đo áp suất 
2051TG2A2B21BS5B4D4V5Q4Q8QT 

+0306RT22BA11 
Rosemount-

emerson 
Cái 03     

7 Thiết bị đo áp suất 
2051TG3A2B21BS5B4D4V5Q4Q8  

+0306RT22BA11   

Rosemount-
emerson Cái 01     

8 Thiết bị đo áp suất 
2051TG4A2B21BS5B4D4V5Q4Q8  

+ 0306RT22BA11 

Rosemount-
emerson Cái 02     

9 Thiết bị đo áp suất 
2051TG3A2B21BS5B4D4V5Q4Q8QT + 

0306RT22BA11  
Rosemount-

emerson 
Cái 02     

10 Thiết bị đo áp suất 
2051TG1A2B21BS5B4D4V5Q4Q8  

+0306RT22BA11  

Rosemount-
emerson Cái 01     

11 Thiết bị đo áp suất 2051CD2A02A1BS5D4V5CTQ4Q8QT + 
0305RC32B11B4L4 

Rosemount-
emerson 

Cái 02     
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STT Tên thiết bị Model HSX ĐVT S.lg 
Thời gian 
giao hàng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

12 Thiết bị đo áp suất 
2051CD3A02A1BS5D4V5CTQ4Q8QT+ 

0305RC32B11B4L4 
Rosemount-

emerson 
Cái 02     

13 Thiết bị đo áp suất 
2051CD2A02A1BS5M5D4V5C1CTQ4Q8 

+ 0305RC32B11B4L4 
Rosemount-

emerson 
Cái 01     

14 Thiết bị đo mức 
2051L2AA0FC21ABM5D4V 

5C1CTQ4Q8F8   
Rosemount-

emerson 
Cái 01     

15 Thiết bị đo áp suất 
2051CD3A22A1BS2B4M5D4V5C1CT 

Q4Q8QT+1199DDC62APFW71DCA9J + 
1199DDC62APFW71DCA9J 

Rosemount-
emerson Cái 01     

16 Thiết bị đo lưu lượng 8800DF010SA1N2D1M5Q4Q8 
Rosemount-

emerson 
Cái 01     
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